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Điện Môi

v Sự phân cực:

v Vectơ phân cực điện môi

v Liên hệ giữa vectơ phân cực và mật độ điện mặt 
của điện tích liên kết

v Điện trường trong điện môi

v Các điện môi đặc biệt. Và hiệu ứng áp điện
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§§ SSự ự phân cphân cựực đic điệện môi ln môi là à hihiệệnn t tượượngng trên thanh đi trên thanh điệện môi n môi 
đđặặt trong đit trong điệện trn trườường cng có ó xuxuấất hit hiệện đin điệện tn tííchch
§§ Phân tPhân tử ử phân cphân cựực: c:  trọ trọng tâm đing tâm điệện tn tíích âm vch âm và à dương dương 

không trkhông trùùng nhau.ng nhau.
§§ Phân tPhân tử ử không phân ckhông phân cựực: c: trọtrọng tâm đing tâm điệện tn tíích âm vch âm và à 

dương  dương  trùtrùng nhau (ng nhau (ssự ự phân bphân bố ố electron không đelectron không đốối xi xúúng ng 
quanh hquanh hạạt nhân)t nhân)

Sự phân cực
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§§ MMộột vt vậật nhit nhiễễm đim điệện n ((ở ở bên trbên tráái) li) lààm cho nhm cho nhữững phng phầần tn tử ử 
trên btrên bề ề mmặặt bt bị ị phân cphân cựựcc
§§ MMộột chit chiếếc lc lượược đc đượược tc tíích đich điệện cn cóó th thể ể hhúút ct cáác mc mẩẩu giu giấấy ly làà  

do sdo sự ự phân cphân cựực cc củủa ca cáác mc mẫẫu giu giấấy. y. 

Hạt tích 
điện 

do cảm ứng

Vật mang
 điện

Vật cách 
điện

Ví dụ về sự phân cực
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§§ TTrrườường hng hợợp p 11:: Đi Điệện môi cn môi cấấu tu tạạo bo bởởi phân ti phân tử ử phân cphân cựực.c.
–– Không cKhông có ó E, E, cácác lc lưỡưỡng cng cựực xc xắắp xp xếếp hp hổổn đn độộn, n, ttổổng ng 

môment lmôment lưỡưỡng cng cựực bc bằằng không,ng không, đi điệện môi không tn môi không tíích ch 
điđiệệnn

–– Có Có E, E, cácác lc lưỡưỡng cng cựực xc xắắp xp xếếp cp có ó trtrậật tt tự ự sao cho sao cho 
moment đimoment điệện quay theo chin quay theo chiềều điu điệện trn trườường ngng ngoàoài, i, khi khi 
đđó ó bên trong lbên trong lòòng đing điệện môi vn môi vẫẫn không cn không có ó điđiệện tn tíích, ch, 
tuy nhiên trên ctuy nhiên trên cáác mc mặặt ct có ó xuxuấất hit hiệện cn cáác đic điệện tn tíích trch tráái i 
ddấấu gu gọọi li là à điđiệện tn tíích liên kch liên kếếtt

Giải thích sự phân cực
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§§ TTH2H2:: Đi Điệện môi cn môi cấấu tu tạạo bo bởởi ci cáác phân tc phân tử ử không phân ckhông phân cựựcc
–– Khi chưa Khi chưa có có E, E, mmỗỗi phân ti phân tử ử không phkhông phảải li là à mmộột lt lườường cng cựực nên c nên 
điđiệện môi trung hn môi trung hoà oà vvề ề điđiệện.n.

–– Khi cKhi có ó E, E, cácác phân tc phân tử ử điđiệện môi n môi đềđều tru trở thàở thành lnh lưỡưỡng cng cựực đic điệện n 
do ldo lớớp vp vỏ ỏ electron celectron củủa phân ta phân tử ử phân bphân bố ố không không đềđều.u.

§§ TH3TH3:: Đi Điệện môi tinh thn môi tinh thểể
–– Xem tinh thXem tinh thể ể như mnhư mộột phân tt phân tử ử khkhổổng lng lồồ(c(cáác mc mạạng ion dương ng ion dương 

và và âm lâm lồồng vng vàào nhau.o nhau.
–– DDướưới ti táác dc dụụng cng củủa E na E ngoàgoài ,i , cá các mc mạạng ion dương di chuyng ion dương di chuyểển n 

theo chitheo chiềều điu điệện trn trườường cng còòn mn mạạng ion âm di chuyng ion âm di chuyểển theo chin theo chiềều u 
ngngượược lc lạại gây ra hii gây ra hiệện tương phân cn tương phân cựực(Phân c(Phân ccựực ion)c ion)

Giải thích sự phân cực
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§§ Vectơ phân cVectơ phân cựực đic điệện môi:n môi: t tổổng moment đing moment điệện cn củủa ca cáác c 
phphầần tn tử có ử có trong mtrong mộột đơn t đơn vị vị ththề tíề tích cch củủa kha khốối điên môi i điên môi 
đđồồng chng chấất.t.

 Vectơ phân cực điện môi

n: số phân tử phân cực điện môi
 ∆V: thể tích khối điện môi đồng chất

1

n

ei

e

P
p

V
=

∆

∑

Đại học Quốc Gia TpHCM
Trường Đại học Bách khoa

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com
https://fb.com/tailieudientucntt


88

§§ ĐốĐối vi vớới đii điệện môi vn môi vớới phân ti phân tử ử không phân ckhông phân cựực tc thì hì mmỗỗii  
phân tphân tử đềử đều cu có cùó cùng png pee ..

 Vectơ phân cực điện môi

1
0

. .

n

ei
e

e e

P
n pp n p

V V
= = =

∆ ∆

∑
no : số phân tử trên một 

đơn vị V

0 0 0 0.
ee ep n p n E Eαε ε χ= = = χe: hệ số phân cực của 

một đơn vị V
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 Vectơ phân cực điện môi

§§ ĐốĐối vi vớới đii điệện môi vn môi vớới phân ti phân tử có  ử có  phân cphân cựực tc thì hì công thcông thứức c 
ththứức tc tíính vectơ phân cnh vectơ phân cựực đic điệện môi ln môi làà::

0 eeP Eε χ= Với 
2

0

0

.
3 .

e
e

n p
k T

χ
ε

= k: Hằng số Boltzmann
T: nhiệt độ tuyệt đối

§§ ĐốĐối vi vớới đii điệện môi tinh thn môi tinh thể ể :: 0 eeP Eε χ=
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Liên hệ giữa vectơ phân cực và mật độ 
điện mặt của điện tích liên kết

§§ Xem toXem toààn bn bộ ộ khkhốối ti trụ rụ như mnhư mộột t 
llưỡưỡng cng cựực đic điệện tn tạạo ra bo ra bởởi ci cáác c 
điđiệện tn tíích liên kch liên kếết t --σ∆σ∆S vS và  à  ++σ∆σ∆SS  
trên hai đtrên hai đááy ny nằằm cm cáách nhau mch nhau mộột t 
đđoạoạn L.n L. Mômen đi Mômen điệện cn có ó đđộ ộ llớớn n 
là là σ∆σ∆SLSL

+

-

-

+

L

∆S

E P

n

σ+σ-

α
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Liên hệ giữa vectơ phân cực và mật độ 
điện mặt của điện tích liên kết

§§ Theo đTheo địịnh ngnh nghĩhĩa ta ca ta cóó::
1

n

ei

e

p
P

V
=

∆

∑
1

n

eip SLσ= ∆∑
.cosV SL α∆ = ∆

§§ TTừ ừ đđó ó ta nhta nhậận đn đượược:c: cose enP Pσ α= =

§§ KKếết lut luậậnn: M: Mậật đt độ ộ điđiệện tn tíích liên kch liên kếết xut xuấất hit hiệện trên mn trên mặặt t 
gigiớới hi hạạn cn có giá trị ó giá trị bbằằng hng hìình chinh chiếếu cu củủa vectơ phân a vectơ phân 
ccựực đic điệện môi trên pn môi trên pháháp tuyp tuyếến cn củủa ma mặặt git giớới hi hạạn.n.
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Điện trường tổng hợp trong điện môi

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

E0

E'

E

0 'E E E= −

0 'E E E= +

0

'E σ
ε

= 0en eP Eσ ε χ= =

0 0

1 e

E EE
χ ε

= =
+

ε: gọi là hằng số điện môi
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Đường sức điện trường và đường cảm ứng khi 
đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường

E1t

E2t

E1n

E2n

EO

1 2

2
1 2

1

2
2 1

1

1 2

t t

n n

t t

n n

E E

E E

D D

D D

ε
ε
ε
ε

=

=

=

=
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§§ ĐiĐiệện môi Sn môi Sécnhéécnhét: t: 
–– Trong Trong khoảkhoảng nhing nhiệệt đt độ xáộ xác đc địịnhnh nà nào đo đóó: : hhằằng sng số ố điđiệện môi rn môi rấất t 

llớớnn
–– HHằằng sng số ố điđiệện môi n môi phụ phụ thuthuộộc vc vàào co cườường đng độ ộ điđiệện trn trườườngng trong  trong 
điđiệện môin môi

–– Giá trị Giá trị PPee không nh không nhữững phng phụ ụ thuthuộộc vc vàào o điđiệện trn trườườngng trong đi trong điệện n 
môi mmôi mà còà còn pn phụ hụ thuthuộộc vc vàào to trạrạng thng tháái phân ci phân cựực trc trướước đc đóó. . 
NghĩNghĩa la là à khi tăng E khi tăng E đếđến ngn ngưỡưỡngng nà nào đo đó ó ththìì PPe e bãbão ho hoàoà. S. Sau đau đó ó 
ta gita giảảm E m E đếđến không tn không thì hì PPee không  không giảgiảm xum xuốống không mng không mà sẽ có à sẽ có 
mmộột gt giá trị nàiá trị nào đo đóó. H. Hiiệện tn tượượng nng nàày gy gọọi li là à Phân cPhân cựực cc còòn dưn dư hay hay 
hihiệện tn tượượng đing điệện trn trễễ

Điện môi đặt biệt
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§§ HiHiệệu u ứứngng á áp đip điệệnn :: ké kéo hay no hay néén tinh thn tinh thể ể điđiệện môi theo n môi theo 
mmộột st số ố phương đphương đặặt bit biệệt nt nàào đo đó thì ó thì trên mtrên mặặt git giớới hi hạạn tn tíích ch 
điđiệện nhn nhữững đing điệện tn tíích trch tráái di dấấu. u. 
§§ HiHiệệu u ứứng nng nàày y đđượược c ssử dụử dụng ng để để bibiếến đn đổổi i dao đdao độộng cơ ng cơ 

thàthành dao đnh dao độộng đing điệện.n.
§§ HiHiệệu u ứứng ng ááp p đđiiệện nn nghịghịchch: k: khi hi ááp hip hiệệu điu điệện thn thế ế hai đhai đầầu u 

tinh thtinh thể thì ể thì tinh thtinh thể sẽ bị giãể sẽ bị giãn hay nn hay néén.n.
§§ NNếếu hiu hiệệu điu điệện thn thế áế áp vp vàào xoay chio xoay chiềều tu thì hì tinh thtinh thể bị kéể bị kéo o 

nénén liên tn liên tụục. c. TíTính chnh chấất nt nàày đy đượược sc sử dụử dụng ng để để tạtạo nguo nguồồn n 
pháphát siêu âmt siêu âm

 Hiệu ứng áp điện
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Tổng kết

v Sự phân cực: hihiệệnn t tượượngng trên thanh đi trên thanh điệện môi đn môi đặặt t 
trong đitrong điệện trn trườường cng có ó xuxuấất hit hiệện đin điệện tn tííchch

v Vectơ phân cực điện môi

v Liên hệ giữa vectơ phân cực và mật độ điện mặt 
của điện tích liên kết

v Điện trường trong điện môi

v Các điện môi đặc biệt. Và hiệu ứng áp điện

1

n
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e
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V
=

∆

∑

cose enP Pσ α= =
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